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STT Tên cơ sở công bố Địa chỉ Số điện thoại Mặt hàng công bố Ngày tiếp
nhận công bố

1
Công ty giống Nông
nghiêp̣ Trường Hương

Điêṇ Biên
Đôị 1, xã Thanh Hưng, huyêṇ
Điêṇ Biên, tỉnh Điêṇ Biên 0913542625 Gạo Séng cù Trường Hương - Điêṇ Biên 4/1/2023

2 Trần thị Yến
Số nhà 42, tổ 4, phường Tân

Thanh, TP Điêṇ Biên Phủ, tỉnh
ĐB

0779367283
Thịt trâu kho gác bếp Trần Yến, thịt lợn gác
bếp Trần Yến, lạp sườn Tây Bắc Trần Yến,
thịt ba chỉ gác bếp Trần Yến, sườn nướng

Tây Bắc Trần Yến
7/4/2023

3 Lường Thị Ọi
Bản Hón, thị trấn Mường Ảng,
huyện Mường Ảng, tỉnh Điện

Biên
0389343171 Thịt lợn gác bếp Chung Phước 20/7/2023

4 Lò Thị Phương
Khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần
Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh

Điện Biên
0948101868

Thịt bò gác bếp Hà Bạc, thịt trâu gác bếp Hà
Bạc, Thịt lợn gác bếp Hà Bạc, thịt đầu rồng

gác bếp Hà Bạc
25/7/2023

5 Vũ Việt Hà
Khối Tân Giang, thị trấn Tuần
Giáo, huyêṇ Tuần Giáo, tỉnh

Điêṇ Biên
0976564505 Mắc ca Việt Hà Điện Biên 25/7/2023

6 Nguyễn Thị Tân
TDP Đoàn Kết, thị trấn Tủa
Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh

Điện Biên
0835369345 Mật ong rừng lên men Tân Thái Dương 26/7/2023

7 Lù Thị Thanh Ngân
Bản Chi Luông 2, Phường Na
Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh

Điện Biên
0967209666 thịt trâu khô gác bếp, thịt lợn khô gác bếp

Lù Ngân 21/9/2023

8 Lò Thị Duyên
Tổ dân phố 1, thị trấn Mường
Chà, huyện Mường Chà, tỉnh

Điện Biên
0976768219 lạp sườn Lò Duyên, Thịt lợn gác bếp Lò

Duyên 26/9/2023

9
Công ty TNHH

Thương mại và Dịch vụ
Loan Nhẹ

SN 04, ngõ 40, tổ 4, Phường
Mường Thanh, TP Điện Biên

Phủ, tỉnh Điện Biên
0915986429 Đông trùng hạ thảo khô Loan Nhẹ (Đông

trùng hạ thảo khô) 26/9/2023

10 Hoa Ban Trắng Bản Bắc 2, xã Lay Nưa, thị xã
Mường Lay, tỉnh Điện Biên 0363176623

bánh khẩu xén gạo ( bánh khẩu xén gạo Hoa
Ban Trắng), bánh khẩu xén sắn ( bánh khẩu

xén sắn Hoa Ban Trắng), và bánh Chíp
Chọp (bánh Chí Chọp Hoa Ban Trắng

26/9/2023

11 Nguyễn Quốc Huệ TDP 2, xã Thanh Minh, TP
Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 0936361103

thịt trâu hun khói Cát Thành (thịt trâu sấy),
thịt bò hun khói Cát Thành, thịt lợn hun

khói Cát Thành (thịt lợn sấy)
29/9/2023

12 Quàng Thị Thoa
Bản Minh Thắng, xã Quài
Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh

Điện Biên
0949712134 Mắc ca Quàng Thoa 16/10/2023

13 Điêu Thị Sâm
Bản Báng, thị trấn Tủa Chùa,
huyện tủa Chùa, tỉnh Điện

Biên
0338258419 Chẩm chéo Sâm Điêu 31/10/2023

14 Công ty TNHH
Smarthome Điện Biên

Số nhà 351, tổ 8, phường Tân
Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh

Điện Biên
0983878000 Miến dong nguyên chất Thu Cúc 31/10/2023

15 Công ty CP Cà phê
Hồng kỳ Quốc tế

Khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần
Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh

Điện Biên
0947415888 Cà phê Hồng Kỳ 10, Cà Phê Hồng Kỳ 13 28/11/2023

16 Doãn Thị Thoa
khối Tân Giang, thị trấn Tuần
Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh

Điện Biên
0353345688 Hạt Macca Thoa Doãn 1/12/2023

17 Tổ hợp tác khoai sọ xã
Phì Nhừ

Bản Tào Xa A, xã Phì Nhừ,
huyện Điên Biên Đông, tỉnh

Điện Biên
0947870073 Khoai sọ Phì Nhừ 1/12/2023

18 Công ty TNHH Hương
Linh tỉnh Điện Biên

Tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn
Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa,

tỉnh Điện Biên
0848251389

Diệp Thanh Trà – Trà xanh Shan tuyết Sính
Phình, Diệp Thanh Trà – Trà xanh Shan
tuyết cổ thụ Tủa Chùa, Diệp Thanh Trà –
Bạch trà Mẫu đơn Shan tuyết cổ thụ Tủa

Chùa

7/12/2023

19 Trung tâm cung cấp
nông sản Điện Biên

Tổ dân phố 4, phường Mường
Thanh, thành phố Điện Biên

Phủ, tỉnh Điện Biên
0945411994

1 .Pa Pỉnh Tộp
2 .Trâu gác bếp

3 .Gà nướng mắc khén
4 .Mỡ lợn bản Điện Biên

5 .Muối lạc vừng Điện Biên
6 .Cơm lam Điện Biên
7 .Thịt xiên nướng
8 .Thịt lợn gác bếp

9 .Lợn mán gói lá chuối
10 .Ba chỉ gác bếp

11 .Lạp xưởng gác bếp
12 .Xôi nếp nương Điện Biên
13 .Bánh khúc Điện Biên

7/12/2023

20 Phạm Quốc Việt
Tổ dân phố 7, phường Thanh
Bình, thành phố Điện Biên

Phủ, tỉnh Điện Biên
0911133096

1. Thịt trâu gác bếp Nhà Bống
2. Thịt lợn gác bếp Nhà Bống 12/12/2023
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